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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Chim
	1
	Từ 3/2 đến 7/2/2025
	Lê Thị Thúy Hà
	

	Các loại cá
	1
	Từ 10/2 đến 14/2/2025
	Lê Thị Thúy Hà
	

	Các loại vòng thú cưng
	1
	Từ 17/2 -21/2/2025
	Lê Thị Thúy Hà
	

	Động vật sống trong rừng
	1
	Từ 24/2 -28/2/2025
	[bookmark: _GoBack]Lê Thị Thúy Hà
	



 III. CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh 1 
	Nhánh 2 
	Nhánh3
	Nhánh 4 

	Giáo viên
	
- Tranh ảnh ,truyện sách về chủ  đề động vật ( Cá, chim, các loại vòng , động vật sống trong rừng)
- Lựa chọn 1 số bài thơ, bài hát liên quan đến chủ đề
- Một số biểu bảng kĩ năng  chơi, một số  hành vi đúng sai khi đi chơi vườn thú, những hình ảnh thể hiện sự chăm sóc các con vật
- Bút màu, đất nặn, giấy vẽ, giấy báo để trẻ vẽ , nặn, gấp, xé dán
- Đồ dùng đồ chơi lắp ghép xây dựng, nấu ăn
-Dụng cụ trang trí chủ đề


	
Phụ huynh
	
- Phối hợp với phụ huynh sưu tầm tranh ảnh liên quan đến chủ đề  như những hình ảnh các loài chim, các loài cá,các con vật  sống trong gia đình, sống trong rừng


	

Trẻ
	
Thể hiên các thao tác, kĩ năng để thực hiện chủ đề
- Sưu tầm  tranh ảnh về chủ đề, 1 số nguyên vật liệu như bìa ,lịch cũ, len…
- Tạo tâm thế trẻ vui sướng thích đi học, thích khám phá chủ đề cùng cô và các bạn




  IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT

	tt
	Hoạt động
	KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ “ĐỘNG VẬT” TỪ 3/2 -28/2/2025 LỚP 4B
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	-Trò chuyện với  trẻ  về một số số vật gần gũi mà trẻ biết. Cách bảo vệ môi trường khi nuôi các con vật. Trò chuyện về mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống và cách chăm sóc
-Trò chuyện với trẻ về 1 số sắc thái biểu cảm khi giao tiếp, các tiếng có chứa âm khó
- Nhắc nhở lễ giáo với người thân và cất đồ dùng đúng nơi quy định

	

	2
	Thể dục sáng
	· Khởi động : Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn đi với các kiểu đi khác nhau lên dốc, xuống dốc, đi khuỵu gối,....
· Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với  bài “ Con cào cào”
- Hô hấp: Gà trống gáy
+Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên
+Chân: Nhún chân
+Bụng, lưng , lườn: Tay giơ lên cao nghiêng người sang 2 bên
+Bật: Bật tiến về phía trước
TCVĐ: Con thỏ
3: Hồi tĩnh; Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng

	











	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1 
(Từ 3/2 đến 7/2/25)
	PTTC
Ném xa bằng 2 tay
	PTNT
Khám phá về các loại  chim 

	PTNN
Thơ: Chim chích bông
	PTTM
Nặn con vật 
	PTTM
Dạy trẻ kĩ năng vận động theo nhịp: Đố bạn
Nghe hát: Lượn tròn lượn khéo
TC: Đoán tên bạn hát
	

	
	
	Nhánh 2 (Từ 10 đến 14/2/25)
	
PTTC
Bật tách chân, khép chân qua 5 ô 

	
PTNT
Khám phá về các loài cá 

	
PTNN
Truyện: Cáo thỏ và gà trống
 
	
PTTM
Xé dán đàn cá
 
	
PTTM
Dạy kĩ năng
Ca hát: Cá ơi đến từ nơi nào
Nghe hát: Chú ếch con
TC: Baby Shark
	

	
	
	Nhánh 3 (Từ 17/2-21/2/2025)
	
PTTC
VĐT: Xâu vòng cho thú cưng
	
PTNT
Thêm bớt trong phạm vi 4
	
PTNN
Dạy trẻ kể lại truyện: Cáo thỏ và gà trống 
	
PTTM
Làm vòng cho thú cưng 
	
PTTCKNXH
Dạy trẻ kỹ năng chăm sóc các con vật
	

	
	
	Nhánh 4(Từ 24/2 đến 28/2/2025)
	PTTC
Dạy trẻ kĩ năng an toàn khi đi thăm vườn thú 

	PTNT
Khám phá về các con vật sống trong
	PTNN
Thơ: Em vẽ
	PTTM
Làm đồ chơi các con vật

	PTTM
Rèn kĩ năng âm nhạc: Cưỡi ngựa tre, đố bạn TC: Cảm hứng âm nhạc
Nghe hát: Voi con ở Bản Đôn 
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
	· Quan sát:  Vườn cổ tích
· TCVĐ:Đập và bắt bóng 
· Chơi tự do tại khu vực vườn cổ tích
	-Quan  sát đồ chơi trong sân trường 
- Chơi : Bật qua suối
- Chơi tự do
	- Qua sát vườn rau
- Ném xa bằng hai tay
- Chơi tự do trên sân
	- Quan sát cây khế
- Dạy trẻ kĩ năng an toàn khi thăm vườn thú
- Chơi tự do 
	-Trò chuyện với trẻ các tiếng có chứa âm khó qua bài thơ chim chích bông
- Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 2
	-TC: Chơi trò chơi: Bật tách chân, khép chân qua 5 ô 
- Đọc đồng dao: con voi
- Chơi tự do
	· Quan sát cây khế trường sống
· Cô tố chức hoạt động tô tượng 
· Chơi tự do
	-Trò chuyện về 1 số kĩ năng chăm sóc con vật
- Chơi trò chơi: Đồ vật đó ở đâu
- Chơi tự do
	-Trò chuyện với trẻ các tiếng có chứa âm khó khó qua bài thơ chim chích bông
-TC: Bật liên tục về phía trước
- Chơi tự do
	-Quan sát phòng hòa nhập
- Ôn thơ: Chim chích bông
- Trẻ chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 3
	-Quan sát đồ chơi trong sân trường
-Tô, vẽ được một số con vật  hình đơn giản, gần gũi 
- Chơi tự do
	- Cô và trẻ chơi trò chơi tạo nhóm có số lượng 3 .
 -Tổ chức  chơi: Ném xa bằng hai tay
	-TC: Đập và bắt bóng 
- Chơi Mèo đuổi chuột
-Chơi tự do

	- Trò chuyện với trẻ các tiếng có chứa âm khó qua bài thơ chim chích bông
- Chơi “Mèo và chim sẻ”
 -Chơi tự do

	-Quan sát bầu trời
-Chơi xem ai hát đúng nhạc: Đố bạn
-Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 4
	 -Ôn: Ném xa bằng hai tay
 -Trò chơi: Bò như gấu
Chơi tự do
	-Chơi: Đập và bắt bóng
- Đọc thơ “ Chim chích bông”
-Chơi tự do

	- Dạy trẻ biết cách chăm sóc các con vật
- Cô và trẻ cùng đọc đồng dao: Đi cầu đi quán
-Chơi tự do
	-Quan sát  khu thư viện xanh
- Chơi động: Ai về đích trước
- Chơi tự do
	- Quan sát khung cảnh sân trường
- Chơi vận động: Bò như gấu
- Chơi tự do
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Trò chuyện về ý nghĩa của việc ăn uống đầy đủ chất , cách phòng bệnh
- Trò chuyện với trẻ về  cách giữ gìn vệ sinh thân thể
- Trò truyện về tên các món ăn trong ngày, chúng giàu chất gì?
-  Kể được một số món ăn giàu chất đạm
- Động viên trẻ ăn hết khẩu phần ăn của mình
- Nhắc nhở trẻ bỏ rác đúng nơi quy định, biết giữ vệ sinh môi trường lớp học
- Bé giúp cô trực nhật
- Biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở
- Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề động vật
	


	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1
	-Tô, vẽ được một số con vật  hình đơn giản, gần gũi 
- VĐTN: Đố bạn
	TC: Bắt chước tiếng kêu các con vật
- Nghe vè các loại chim
	T/C: kể chuyện sáng tạo với các con vật
	- Làm quen với câu chuyện: cáo, Thỏ và gà trống

	- TC: Bật liên tục về phía trước
- Đồng dao: Con voi
	

	
	
	Nhánh 2
	
-Trò chơi : Đập và bắt bóng tại chỗ
 Ôn thơ: Chim chích bông
	- Đồng dao: Con voi 
T/C: kể chuyện sáng tạo với các con vật
	 - Hát:Cá ơi đến từ nơi nào 
- Thêm bớt trong phạm vi 4
	- Ôn truyện: Cáo, Thỏ và gà trống
- Biết nhận xét sản phẩm của bạn
	- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi: Phân biệt hành vi đúng sai với các con vật nuôi

	

	
	
	

Nhánh 3
	

Chơi tự do
	
- T/C: kể chuyện sáng tạo với các con vật
	
-Ôn thơ: Chim chích bông
-Chơi trò chơi: Bật tách chân, khép chân qua 5 ô 
	
- Dạy trẻ kể lại chuyện Cáo, Thỏ và gà trống
	-Vui văn nghệ phát phiếu bé ngoan cuối tuần (- Cá ơi đến từ nơi nào...)
-Lựa chọn dụng cụ để biểu diễn

	

	
	
	
Nhánh 4
	
- TC: Ném xa bằng 2 tay
- Trò chuyện với trẻ các tiếng có chứa âm khó qua bài thơ chim chích bông
	
- Chơi trò chơi: Bật tách chân, khép chân qua 5 ô

	
- Trò chơi: Chọn thức ăn cho con vật
- Ôn truyện: Cáo, Thỏ và gà trống

	
-Chơi : Thêm bớt trong phạm vi 4
-TC:Đập và bắt bóng tại chỗ
	
-Vui văn nghệ phát phiếu bé ngoan cuối tuần

	



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh 

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	Nấu ăn
	- Trẻ biết sử dụng các loại thực phẩm với nhau để tạo thành món ăn
	+Chơi cuốn kim bắp
+Chơi: Xiên hoa quả 
	Tranh kĩ năng thao tác chế biến các món ăn
-Các nguyên liệu làm món ăn như các loại quả thật, đồ chơi mô phỏng...
	x
	x
	


	

	
	
	
	
	+Chơi gói bỏng ngô, bánh, kem, xúc xích chiên, thịt xiên

	
	
	
	x
	x

	
	
	Bán hàng
	- Trẻ biết tên đồ dùng của góc chơi và biết sử dụng đồ dùng
- Biết nhận và thể hiện vai chơi và giao tiếp trong nhóm chơi. Biết chào mời khi khách tới mua hàng

	- Chơi bán hàng:
+Bán đồ lưu niệm hình từ các con vật

	Tranh kĩ năng thể hiện giao tiếp khi bán và mua hàng
-Đồ dùng đồ chơi phục vụ cho góc chơi như:tranh ảnh các con vật: chim, chó, mèo, gà, gấu, voi…và đồ chơi có hình các con vật
- Tranh cung cấp kĩ năng đóng gói thức ăn cho con vật
	x
	x
	x
	x

	2
	Góc  xây dựng
	
	- Trẻ biết nhận vai chơi
- Trẻ có kĩ năng xây và tạo ra công trình có sáng tạo theo ý tưởng của trẻ
	 -Xây trang trại chăn nuôi
	- Tranh kĩ năng xây hàng rào, xây trang trai, vườn bách thú

-Cây, hộp, lắp ghép, mô hình chuồng con vật, cây hoa, bể cá…
- Mẫu xây thủy cung, bể cá…
	
x

	x
	

	

	
	
	
	
	-Xây vườn Bách Thú
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	-Xây thủy cung
	
	
	
	
	x

	3
	Góc
học tập
	Chơi Toán
	- Trẻ biết cách chọn hình ảnh cho phù hợp
- Phân biệt 1 số dấu hiệu của các con vật ( đẻ trứng, đẻ con)
- Hiểu được cách chơi và chơi đúng luật
-Trẻ biết cách xếp đồ dùng tương ứng theo số lượng
	- Chọn hình ảnh đúng, sai 
-TC: Phân loại con vật theo dấu hiệu, môi trường sống, đẻ trứng, đẻ con
-Trò chơi: Chọn thức ăn cho con vật
- Gài con vật cho đủ số lượng là 4
-Tìm mẹ của chúng
-Về đúng môi trường sống của mình
-Ai bắt được nhiều sâu
-Ai về đích trước
- Chọn hình ảnh đúng , sai khi đi thăm vườn thú
- Tc: Chọn cách chăm sóc con vật cho đúng
	- Lô tô, hình ảnh chơi trò chơi.
- Bảng phân loại đúng, sai
-Bảng phân loại, bảng so hình, bảng nối số lượng tương ứng, tranh rời các loại đồ dùng đồ chơi, thẻ số, chấm tròn…





 



	x
	
x




	
x




	x




	
	
	
	-Trẻ biết cách chơi và chơi đúng luật
	
	
	x
	x
	x
	


x




	
	
	Văn học
	- Trẻ biết sử dụng ngôn ngữ của mình để đọc thơ, kể về nội dung chuyện: Cáo,thỏ và gà trống.chim chích bông
- Trẻ biết cách xem sách truyện và biết giở theo đúng
	- Xem tranh truyện: Cáo, Thỏ và gà trống, truyện về các con vật
- Trẻ xem sách truyện.
	- Sách chuyện, mô hình rối rẹt, gấu bông
- Nội quy góc văn học
	x
	x
	x
	x

	4
	Góc
thể chất
	
	- Trẻ biết cách ném xa bằng hai tay
- Trẻ biết cách bật tách chân, khép chân qua 5 ô 
- Biết cách xâu vòng cho thú cưng
	-Vận động: Bò bằng bàn tay và bàn chân
Chơi trò chơi: Bật chụm tách chân qua 5 ô
- Xâu vòng cho thú cưng
	Sân tập
	x
	x
	x
	x

	5
	Góc
 Nghệ thuật 
	Tạo hình
	- Trẻ biết phối hợp các các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra sản phẩm 
-Trẻ biết phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn để tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
- Trẻ biết cách phối màu để tô tượng con vật
	-Tô, vẽ , nặn được một số con vật  hình đơn giản, gần gũi
- Dạy làm đồ chơi các con vật
- Xé dán đàn cá
- Trang trí bể cá 
- Tô tượng



	- Bút màu, giấy.....
- Ống nhựa, hộp sữa chua, lõi giấy
- Đất nặn, bảng nặn
- Hộp giấy
- Tượng
	x
	

x


	x
	x




I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: Các loại chim

Thứ 2 ngày 3 tháng 2 năm 2025

	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	Giờ học
PTTC
Vận động: Ném xa bằng hai tay

	- Trẻ biết tên vận động “: Ném xa bằng 2 tay”, biết cần phải có sự phối hợp tay, mắt và định hướng để ném xa
- Trẻ biết cách chơi trò chơi: Mèo đuổi chuột
- Trẻ đứng tự nhiên trước vạch xuất phát, hai chân rộng bằng vai, hai tay cầm túi cát đơ cao lên đầu và ném mạnh về phía trước – Trẻ có quyền được tham gia trò chơi . Trẻ chơi thành thạo trò chơi “ Mèo đuổi chuột”
- Trẻ hứng thú, tích cực, đoàn kết tham gia vào hoạt động, tham gia vào trò chơi.


	- Vạch xuất phát, 2- 3 túi cát, sắc xô
- Nhạc bài hát: “ Đố bạn, My heart will go on”
- Nơ tập thể dục

	1. Khởi động: ( Đội hình vòng tròn): trên nền nhạc bài  « Đố bạn »
- Cho trẻ khởi động bằng cách di chuyển, đi chậm, đi nhanh, hai tay chống hông lần lượt từng chân một dậm gót, chạy chậm, chạy nhanh
- Các con đã thực hiện xong phần khởi động của mình, mời các con lên lấy dụng cụ và thực hiện bài đồng diễn cùng cô nào.
- Về đội hình 3 hàng ngang
2. Trọng động: ( Tập với Nơ )
* BTPTC
+ Động tác 1: Tay – vai: 2 tay đưa lên cao, chân bước sang ngang rộng bằng vai. ( tập 4 lần, 4 nhịp)
+ Động tác 2: Chân: 2 tay đưa ra phía trước, chân khụy gối ( tập 2 lần, 4 nhịp)
 + Động tác 3: Bụng: 2 tay đưa lên cao, chân bước sang ngang rộng bằng vai, cúi người xuống( tập 2 lần, 4 nhịp)
+ Động tác 4: Bật: 2 tay đưa ra phía trước, lên cao, kết hợp bật tách khép chân ( tập 2 lần, 4 nhịp)
* Cho trẻ chuyển đội hình thành 2 hàng ngang đối diên cách nhau khoảng 3m
* VĐCB “ Ném xa bằng hai  tay”
Hôm nay cô dạy các con một vận động mới đó là vđ “ Ném xa bằng một tay”
- Để thực hiện được vận động này các con chú ý cô thực hiện nhé
- Cô làm mẫu lần 1
- Cô làm mẫu lần 2, kết hợp phân tích cách thực hiện
( Tư thế chuẩn bị: cô đứng tự nhiên trước vạch xuất phát, hai chân rộng bằng vai, hai tay cầm túi cát đơ cao lên đầu và ném mạnh về phía trước)
- Mời 2 trẻ lên tập thử
- Tổ chức cho cả lớp luyện tập.
Lần 1: Lần lượt 1 trẻ một lượt tập( ném 1 lần)
- Cô chú ý sửa kỹ năng cho trẻ.
Lần 2: 1 trẻ tập ( ném 2 – 3 lần) .Cổ vũ, động viên trẻ.
-    Cô khen động viên trẻ
Vừa rồi cô thấy chúng mình rất giỏi, cô thưởng cho chúng mình một trò chơi.
* Trò chơi vận động “ Mèo đuổi chuột”
- Cách chơi: Một trẻ đóng làm mèo, một trẻ đóng làm chuột, các trẻ khác đứng thành vòng tròn nắm tay nhau đọc to bài thơ, khi bài thơ kết thúc thì các bạn đứng thành vòng tròn nắm tay nhau và chụp 2 bạn mèo và chuột, nếu bạn mèo và chuột bị chụp thì phải nhảy lò cò
3. Hồi tĩnh Cô mở nhạc “My heart will go on”
 cho trẻ cảm nhận.
-         Chúng mình đã cảm nhận được giai điệu của nhạc chưa? Mời 2 bạn ghép thành một đôi và cùng khiêu vũ nào.


	1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
    


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	









Thứ 3 ngày 4 tháng 2 năm 2025  https://www.youtube.com/watch?v=36Hca8DhVqM


	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	Giờ học
PTNT
Tìm hiểu 1 số loại chim.

	-Trẻ gọi đúng tên và nhận xét được những đặc điểm rõ nét(, hình dạng, các bộ phận chính, thức ăn, môi trường sống) của 1 số loài chim
-Trẻ so sánh và nhận ra những đặc điểm khác và giống nhau của các loại chim  đó. Biết chơi trò chơi, rèn khả năng ghi nhớ có chủ định
-Giáo dục trẻ biết yêu quý và chăm sóc các loài chim


	 Nhạc bài “Con chim non”
-Tranh lô tô các loài chim
-hình ảnh các con cá qua đĩa videoclip

	HĐ1: Bé vui cùng cô
-Cô và trẻ cùng hát : Con chim non
-Hỏi trẻ tên bài hát và cho trẻ kể tên 1 số loài chim mà trẻ biết 
HĐ2: Khám phá các con vật
-Cô cho trẻ quan sát 1 số loài chim qua video  rồi đàm thoại
*Đàm thoại về con chim bồ câu
-Hỏi trẻ : Chúng mình thấy gì qua video này
- Cô cho trẻ kể tên về các loài chim mà trẻ biết
-Cô cho trẻ kể về các bộ phận của con chim( mỏ, cánh, chân) 
( Cho trẻ kể theo ý hiểu của trẻ )
Cô hỏi trẻ chim bay ở đâu?
Cô hỏi trẻ về thức ăn của chim
-Lần lượt cô cho trẻ đàm thoại về con chim sáo, chim sẻ, con chim cu gáy
* So sánh con chim bồ câu và con chim sâu
Hỏi trẻ về đặc điểm giống và khác nhau của 2 con cá đó
+Điểm giống nhau đều bay bằng cánh,đều có mỏ, có chân, có lông
+Khác nhau: Con chim bồ câu to hơn con chim sâu, bồ câu sống trong nhà, chim sâu ở ngoài đồng ruộng
-Cô liên hệ với trẻ ngoài các loài chim này ra chúng mình còn biết các con chim gì nữa?
Cô để trẻ tự kể theo hiểu biết của trẻ
Cô giáo dục trẻ: Biết bảo vệ ao hồ trong sạch và biết chăm sóc cá cảnhyêu quý thiên nhiên, biết chăm sóc các con vật
Hoạt động 3: Trò chơi củng cố
Trò chơi: Thi xem ai nhanh
Cô nói tên con chim  gì trẻ nhặt nhanh lô tô lên và đọc to
Trò chơi: Chắp tranh
Cô chia trẻ làm 2 đội , cùng thi đua xem đội nào chắp được bức tranh nhanh nhất thì đội đó chiến thắng
Cô cho cả lớp đoán xem từng đội ghép được bức tranh loài chim gì/
Kết thúc: Chơi chim bay, cò bay.

	1Về tình trạng sức khỏe của trẻ



2Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



3 .Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




Thứ 4 ngày 5/2/2025 https://www.youtube.com/watch?v=8_AaRL_e0dg


	Nội dung



Giờ  Học
PTTM
Thơ: Chim chích bông

	Mục đích – yêu cầu

-TrÎ thuéc bµi th¬, hiÓu ®­îc néi dung bµi th¬ “Chim chÝch b«ng”c¶m nhËn ®­îc nhÞp ®iÖu bµi th¬ víi giäng vui t­¬i
-TrÎ ®äc th¬ vµ tr¶ lêi râ rµng, m¹ch l¹c
-Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu thiªn nhiªn, sù g¾n bã con ng­êi vµ thiªn nhiªn

	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
Tranh ảnh theo nội dung bài thơ .
	Tiến hành


Trß chuyÖn víi trÎ 1 sè loài chim mà trẻ biết sau đó dẫn dắt trẻ vào bài thơ
H§1: C« ®äc mÉu
+ C« ®äc cho c¶ líp nghe mét lÇn. Tªn t¸c gi¶ lµ NguyÔn ViÕt B×nh, gi¶ng néi dung bµi thî “ Chó chim chÝch b«ng tuy nhá bÐ nh­ng rÊt cã Ých, biÕt bắt s©u ë luèng rau, ë c¸nh ®ång “
-C« ®äc lÇn hai dïng tranh minh ho¹
H§2: §µm tho¹i
- Chóng m×nh võa ®äc bµi th¬ g×, do ai s¸ng t¸c?
-Chim chÝch b«ng thÝch lµm g×?
-B¹n nhá ®· nãi  g× víi chó chim?
-Khi nghe b¹n nhá nãi th× chim ®· lµm g×?
C« kh¸i qu¸t l¹i vµ gi¸o dôc trÎ yªu thiªn nhiªn , g¾n bã gi÷a con ng­êi vµ ®éng vËt
H§3: TrÎ ®äc thơ
+ C¶ líp ®äc cïng c« 2-3 lÇn
- C« cho trÎ ®äc nèi tiÕp gi­· c¸c tæ víi nhau
- Mêi c¸ nh©n lªn ®äc th¬
- C« chó ý söa sai, va ®éng viªn trÎ kÞp thêi
H§4 :Trß ch¬i: Chim bay cß bay
- C« phæ biÕn luËt ch¬i: H­íng dÉn cho trÎ ch¬I 2-3 lÇn

		1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	










Thứ 5 ngày 6/2/2025

	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	Giờ học
PTTM:
Nặn con vật 

	 -Trẻ biết chia đất để lăn dọc,ấn dẹt,xoay tròn,bẻ cong để nặn thành con vật nuôi trong gia đình.
-Biết đính gắn các bộ phận để tạo thành con vật gần gủi , dể thương…..
-Cũng cố kỹ năng lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt để tạo thành con vật .Rèn kỹ năng phối hợp màu, kỹ năng đính gắn.
Trẻ biết yêu quý, chăm sóc,bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình.
- Giáo dục nề nếp trong giờ học vàcất dọn đồ dùng đúng nơi quy định.
- Trẻ có quyền nặn những con vật mà trẻ thích 


	 -Mẫu nặn của cô: con thỏ, con vịt
-Bài hát: “Gà trống mèo con và cún con”
-Bài thơ: “Đàn gà con”
-Nhạc không lời ( gà trống mèo con và cún con,con gà trống, một con vịt)

	 HĐ1:Hát bài “ Gà trống mèo con và cún con”
-Cho trẻ hát bài hát “ Gà trống mèo con và cún con”.
- Hỏi bài hát nói về các con vật gì? Ngoài ra con biết có những con vật gì nữa?
- Giáo dục trẻ : Các con vật đó rất đáng yêu và có ít vì vậy các con phải biết chăm sóc bảo vệ các con vật sống trong gia đình.
- Hôm nay cô sẽ cho lớp mình nặn các con vật sống trong gia đình.
* HĐ2: Bé cùng quan sát mẫu
+ Quan sát con vịt :
- Hỏi trẻ: Đây là con gì?.
-Các con có nhận xét gì về con vịt của cô nặn?
-Làm thế nào để cô nặn được con vịt.
-Khi nặn các bộ phận của con vịt thì cô phải làm gì? ( 2 trẻ)
- Cô khái quát lại: Con vịt cô lấy phần đất nhỏ hơn sau đó cô xoay tròn để làm đầu, phần mình cô cô lấy phần đất to hơn sau đó cô lăn dọc, ấn nhẹ, và vuốt công phần đuôi sau đó cô dùng phần đất nhỏ lăn dài và ấn dẹt để làm cánh, mỏ con vịt cô lăn dài và ấn bẹt.
+Quan sát con thỏ:
-Hỏi trẻ: Đây là con gì?.
-Làm thế nào để cô nặn được con thỏ.
-Khi nặn các bộ phận của con thỏ thì cô phải làm gì?
-Cô khái quát lại: Con thỏ cô lấy phần đất nhỏ hơn cô xoay tròn để tạo thành đầu, phần mình cô cô dùng phần đất lớn hơn để lăn dọc, tai của con thỏ dài cô lăn dọc và sau đó cô ấn dẹt, đuôi của thỏ cô dùng phần đất nhỏ hơn để nặn đuôi và chân.
-Cho trẻ chuyền tay nhau xem mẫu nặn của cô.
-Cô nói :Hôm nay cô sẽ cho các con nặn những con vật nuôi trong gia đình.
+Hỏi ý định trẻ con định nào con vật gì? Và nặn như thế nào?
* HĐ3: Xem ai khéo tay
-Cho trẻ đọc bài thơ “Đàn gà con” và đi về bàn nặn.
- Trẻ thực hiện nhiệm vụ cô mở nhạc không lời nhẹ nhàng theo chủ đề.
- Cô bao quát, theo dõi và giúp đỡ trẻ khi cần thiết, gợi ý hướng dẩn trẻ sáng tạo.
- Thông báo, nhắc nhở trẻ hoàn thiện sản phẩm khi sắp hết giờ.
* HĐ4: Sản phẩm của bé
+ Trưng bày và nhận xét sản phẩm
-Cho trẻ nhận xét sản phẩm của của bạn.
-Cô nhận xét những sản phẩm đẹp sáng tạo, tiến bộ, động viên những trẻ chưa hoàn thành sản phẩm.

	1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	






Thứ 6 ngày 7/2/2025 https://www.youtube.com/watch?v=BNHdlzR2J58


	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	Giờ học
PTTM:
Dạy kĩ năng vận động: Đố bạn?
Nghe hát: Lượn tròn, lượn khéo
TC: Đoán tên bạn hát

	-Trẻ thuộc và  biết vận động nhịp nhàng bài hát “ Đố bạn”
-Trẻ vận động  đúng nhạc theo  lời bài hát. Trẻ biết thể hiện tình cảm khi nghe cô hát bài hát nghe” Lượn tròn lượn khéo 
-Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động cùng cô

	 
-Nhạc bài hát: Đố bạn, Lượn tròn lượn khéo, mũ chóp

	HĐ 1. Dạy kĩ năng vận động: Đố bạn
Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề
Cô bật giai điệu của bài hát và hỏi trẻ đó là bài gì?
Cô hát cho trẻ nghe 1 lần có nhạc
Bài hát này vùa hát vừa vận động sẽ hay hơn. Cô vận động cho trẻ quan sát, từng động tác kết hợp với lời hát. Cô hỏi trẻ về cách vận động mà trẻ thích 
Cô tiến hành cho trẻ vận động  3-4 lần
Mời tổ tốp cá nhân lên vận độngt( Cô mời trẻ nhận xét các bạn 
Cô luôn động viên khuyến khích trẻ kịp thời
Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả
HĐ 2. Nghe hát: Lượn tròn, lượn khéo
Cô hát cho trẻ nghe 2 lần . lần 2 kết hợp với múa minh họa
Cô hỏi trẻ tên bài hát nghe, tên tác giả
HĐ 3. Chơi trò chơi: Đoán tên bạn hát
Cô giới thiệu trò chơi: và hướng dẫn trẻ cách chơi
Cô cho trẻ chơi 2-3 lần

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	








II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 2: Các loài cá

Thứ 2 ngày 10 tháng 2 năm 2025: 

	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	Giờ học
PTTC
Vận động: Bật chụm tách chân qua 5 ô

	-Trẻ nhớ tên bài vận động cơ bản: “Bật chụm tách chân qua 5 ô”. Biết thực hiện bài vận động cơ bản đúng kĩ thuật động tác: Đứng chụm chân, 2 tay chống hông, bật chụm chân vào ô thứ nhất, bật tách chân vào 2 ô thứ 2, bật chụm 2 chân vào ô thứ 3… tiếp tục cho đến hết rồi về chỗ. Thực hiện các bước bật liên tục, chân không nhẵm vạch. Trẻ biết phối hợp với bạn khi chơi, biết chơi trò chơi đúng luật.
- Rèn luyện cho trẻ kỹ năng bật chụm tách chân qua 5 ô, khả năng phản xạ nhanh nhẹn; tố chất khéo léo, linh hoạt cho trẻ. Rèn trẻ cách tập các động tác thể dục kết hợp với vòng nhịp nhàng, đúng nhạc. 90 - 95% trẻ thực hiện đạt yêu cầu.
- Trẻ chú ý lắng nghe cô, mạnh dạn, tự tin, hứng thú tham gia các hoạt động do cô tổ chức.Giáo dục trẻ biết đoàn kết, hợp tác với bạn trong các trò chơi


	- 2 quả bóng (1 đỏ, 1 xanh)
- Hai bàn , một số con vật đồ chơi
- Vòng thể dục cho mỗi trẻ. 


	 HĐ1 Khởi động :
Trước khi tham gia vào ngày hội “Thể dục thể thao”, các thí sinh cùng nhau khởi động cơ thể của mình di chuyển thành vòng tròn trên nền nhạc bài hát “Đàn gà trong sân”.
Trẻ thực hiện các kiểu đi: đi thường, đi bằng gót chân, đi bằng mũi chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm về đội hình 2 hàng ngang.
HĐ2: Trọng động:
* Bài tập phát triển chung:
 Trẻ tập các động tác thể dục: Tay, chân. Bụng, bật  kết hợp với vòng dưới nền nhạc bài : “gà trống mèo con và cún con”
- Động tác tay (ĐT 3): Đưa ra trước gập khuỷu tay.
 - Động tác lưng – bụng (ĐT 3): Đứng cúi người về trước.
 - Động tác chân (ĐT 3): Đứng nhún chân, khuỵu gối. (Động tác bổ trợ)
 * Vận động cơ bản: “Bật chụm tách chân qua 5 ô”
- Cô giới thiệu tên vận động “ Bật chụm tách chân qua 5 ô”
- Cô làm mẫu lần 1 không phân tích.
- Cô làm mẫu lần 2 Cô kết hợp phân tích động tác :
 TTCB: Đứng chụm chân trước ô tập, 2 tay chống hông. Khi có hiệu lệnh “bật” thì bật  chụm chân vào ô thứ nhất, tách chân vào 2 ô thứ 2, bật chụm 2 chân vào ô thứ 3… Tiếp tục cho đến hết 5 ô rồi về chỗ. Thực hiện các bước nhảy liên tục, chân không nhẵm vạch.
- Cô làm mẫu lần 3 không phân tích.
* Trẻ thực hiện:
- Cô cho 1,2 trẻ lên thực hiện bài tập( Cô bao quát, sửa sai cho trẻ nếu có)
+ Lượt 1: Lần lượt mỗi hàng 1 trẻ lên thực hiện: Cô bao quát, sửa sai, động viên trẻ tập..
  + Lượt 2: Trò chơi: “Đội nào giỏi nhất”
 Thi đua 2 đội,mỗi đội lần lượt 6-7 trẻ lên thực hiện,bật tách khép chân qua 5 ô lên lấy con vật theo yêu cầu. Đội nào bật đúng động tác không dẫm vạch, lấy được nhiều con vật hơn đội đó thắng cuộc )
- Cô cho mỗi đội chia làm hai nhóm
- Cô hỏi trẻ: Các con vừa thực hiện xong vận động gì?
* Trò chơi vận động: “Chuyền bóng qua đầu”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, hỏi trẻ cách chơi, luật chơi.
Sau đó cô củng cố lại: Cách chơi : Trẻ đứng thành 2 hàng dọc theo tổ, cách nhau 1 cánh tay, chân dang rộng bằng vai. Trẻ đứng hàng đầu cầm bóng bằng 2 tay đưa lên đầu, hơi ngả ra sau. Trẻ thứ 2 đón bóng bằng 2 tay và đưa cho trẻ tiếp theo. Tiếp tục như vậy đến cuối hàng và chạy lên mang bóng cho cô. Đội nào mang bóng lên trước mà không rơi bóng sẽ là đội thắng cuộc.
 + Luật chơi : Đội làm rơi bóng sẽ chơi chuyền bóng lại từ đầu.
 - Cô tổ chức cho trẻ chơi (2-3 lần). Cô bao quát trẻ chơi và nhận xét khi chơi xong
HĐ3 :Hồi tĩnh
- Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng hít thở, thả lỏng cơ thể...... xung quanh sân tập theo tiếng nhạc…..


		Đánh giá trẻ hàng ngày:
1Về tình trạng sức khỏe của trẻ


2Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


3Về kiến thức, kỹ năng của trẻ










Thứ 3 ngày 11 tháng 2 năm 2025 https://www.youtube.com/watch?v=CiocsbcmU-U


	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	Giờ học
PTNT
Khám phá  1 số loại cá.

	-Trẻ gọi đúng tên và nhận xét được những đặc điểm rõ nét của các loài cá.Biết ích lợi của 1 số con vật đó
-Trẻ so sánh và nhận ra những đặc điểm khác và giống nhau của các con cá đó. 
-Giáo dục trẻ biết bảo vệ , giữ gìn ao hồ sông biển sạch và biết chăm sóc cá cảnh


	 Nhạc bài “Cá ơi đến từ nơi nào?
-Tranh lô tô các con cá
-hình ảnh các con cá qua đĩa videoclip

	HĐ1: Bé vui cùng cô
-Cô và trẻ cùng hát : Cá ơi đến từ nơi nào?
-Hỏi trẻ tên bài hát và cho trẻ kể tên 1 số loài cá mà trẻ biết 
HĐ2: Khám phá các con vật
-Cô cho trẻ quan sát 1 số con cá qua video  rồi đàm thoại
*Đàm thoại về con cá vàng
Hỏi trẻ : Đây là con gì/ Con cá vàng màu gì?
Cô cho trẻ kể về các bộ phận của con cá vàng( màu sắc, vảy, vây, 
Cô hỏi trẻ về môi trường sống của cá
Cô hỏi trẻ về thức ăn của cá
-Lần lượt cô cho trẻ đàm thoại về con cá chép, cá chuối, cá công
* So sánh con cá vàng và cá chép
Hỏi trẻ về đặc điểm giống và khác nhau của 2 con cá đó
Điểm giống nhau đều là con vật sống dưới nước
Khác nhau: Cá chép là cá ăn thịt, cá vàng là cá cảnh….
-Cô lien hệ với trẻ ngoài các con cá  này ra chúng mình còn biết các con cá gì nũa?
Cô để trẻ tự kể theo hiểu biết của trẻ
Cô giáo dục trẻ: Biết bảo vệ ao hồ trong sạch và biết chăm sóc cá cảnh
Hoạt động 3: Trò chơi củng cố
Trò chơi: thi xem ai nhanh
Cô nói tên con cá gì trẻ nhặt nhanh lô tô lên và đọc to
Trò chơi:Phân biệt cá cảnh và cá ăn thịt
Cô chia trẻ làm 2 đội , đội nào lên phân biệt nhiều hình ảnh đúng thì đội đó sẽ chiến thắng (chơi 2-3 lần) 
Cô khuyến khích trẻ chơi

	1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	





[bookmark: _Hlk155096061]
Thứ 4 ngày 12 tháng 2 năm 2025 https://www.youtube.com/watch?v=BezRCabRUTE


	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	Giờ học
PTNN
Truyện: Cáo, Thỏ và Gà trống
	- Trẻ hứng thú nghe cô kể chuyên, hiểu được nội dung câu chuyện, các nhân vật và diễn biến của câu chuyện
-Trẻ trả lời câu hỏi của cô to, rõ ràng…
- Giáo dục trẻ biết dũng cảm,biết yêu mến, đoàn kết giúp đỡ bạn




	Video clip vÒ chuyÖn, rèi sa bàn con vËt..
	HĐ1: Trò chuyện với trẻ và hát bài: “Trời nắng trời mưa” rồi dẫn dắt trẻ vào câu chuyện
HĐ2: Cô kể bé nghe
+ Cô kể  cho cả lớp nghe một lần, giảng nội dung câu chuyện.
-Cô kể  lần hai kết hợp với rối sa bàn minh hoạ.
HĐ3: Đàm thoại 
-Chúng mình vừa nghe cô kể câu chuyện gì?
-Trong chuyện có những ai?
-Bạn Thỏ bị làm sao?
- Bạn thỏ gặp những ai?
-Ai đã đến giúp Thỏ lấy lại nhà?
Cô giáo dục trẻ : Trong câu chuyện này chúng mình yêu ai? Vì sao?
- Con thấy bạn cáo ntn?Chúng mình có bắt nạt bạn giống cáo không? Cô giáo dục trẻ yêu thương đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau.
HĐ3: Xem phim
Cô cho trẻ xem phim “ Cáo, Thỏ và gà trống” trên máy vi tính.
-Trẻ làm chú thỏ đi tắm nắng.

	1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ





Thứ 5 ngày 13 tháng 2 năm 2025

	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	Giờ học
PTTM
Xé dán đàn cá
	- Cung cấp kiến thức về các loài cá. Trẻ biết cách xé dán cá
- Rèn  kĩ năng xé dán: Xé thẳng, xé lượn và xé vòng cung. Trẻ biết sắp xếp bố cục bức tranh
- Trẻ yêu quý sản phẩm của mình làm ra, biết bảo vệ và yêu quý các loài cá.

	Tranh mẫu của cô. Giấy màu, giấy nền, hồ dán, bút màu
	HĐ 1: Trò chuyện
-Cô và trẻ cùng trò chuyện và hát 1 bài” Cá ơi đến từ nơi nào”
HĐ 2; Quan sát mẫu
-Cô cho trẻ xem 1 số bức tranh xé dán  về đàn cá ( Cô cho trẻ chuyền tay nhau quan sát )
-Cô cho trẻ quan sát và nhận xét về những bức tranh đó
+ Cô có tranh gì đây?
+Bạn nào cho cô biết về chất liệu tranh( Tranh xé dán
- Cô cho trẻ sờ vào bức tranh xé dán: Bức tranh xé dán gì?
Đàn cá như thế nào, cô xé dán cá gì?
-Cô cho trẻ tự miêu tả bức tranh cô xé dán mẫu
Lần lượt cô cho trẻ đàm thoại các bức tranh còn lại
=>Cô khái quát lại và hỏi ý định của trẻ  xem xé dán đàn cá gì và xé như thế nào
Cô nói qua về cách dán cho trẻ
HĐ 3: Trẻ thực hiện
-Cô đi bao quát lớp chú ý cách xé dán. Chú ý đặt sao cho phù hợp
- Khuyến khích trẻ xé dán sáng tạo thên rong rêu vào bức tranh ( Cô chú ý khuyến khích trẻ kịp thời)
HĐ 4: Nhận xét và đánh giá sản phẩm
-Cô cho trẻ cùng nhau quan sát và chọn ra bài của bạn nào đẹp nhất
-Hỏi vì sao bài của bạn đẹp?
-Cô nhận xét giờ học và tuyên dương trẻ

	1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ




2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	






Thứ 6 ngày 14 tháng 2 năm 2025 https://www.youtube.com/watch?v=WtVi54T4Dx4


	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	Giờ học
PTTM:
Dạy kĩ năng ca hát: Cá ơi từ đâu tới
Nghe hát: Chú ếch con
TC: Baby Shark

	-Trẻ thuộc lời bài hát, hiểu được nội dung bài hát, biết được tên tác giả
-Trẻ biết hát đúng nhạc và lời bài hát. Trẻ biết thể hiện tình cảm khi nghe cô hát bài hát nghe
- Trẻ biết cách chơi và chơi đúng luật
-Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động cùng cô
	 
-Nhạc bài hát: Cá ơi từ đâu tới. Chú ếch con. Baby shark
- Mũ cá


	Ỏn định tổ chức: xin chào các bạn đến với chương trình “ Đấu trường âm nhạc”
Cô giới thiệu các phần của chương trình
HĐ 1. Tài năng tỏa sáng  với bài hát: Cá ơi đến từ nơi nào ST Đào Ngọc Dung
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả
-Cô hát  bài hát 2 lần  kết hợp với nhạc – Giảng nội dung
-Cô tiến hành cho 3 đội thi hát 2-3 lần
-Mời các đội lên thể hiện phần thi của mình. ( Cô cho các đội  nhận xét lẫn nhau). Cô luôn động viên khuyến khích trẻ kịp thời
- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả
HĐ 2. Chơi trò chơi: Giai điệu âm nhạc Baby Shark
Cô giới thiệu trò chơi: cô bật nhạc bài hát Baby Shark, khi cô bật nhạc nhanh trẻ vận động bắt chước  động tác các con vật nhanh, nhạc chậm trẻ vận động chậm.Cô nhận xét các đội
HĐ 3. Cùng nghe hát: Chú ếch con ST Phan Nhân
- Cô giới thiệu tên bài hát , tên tác giả 
- Cô hát cho trẻ nghe 2 lần . lần 2 kết hợp với múa minh họa
Cô hỏi trẻ tên bài hát nghe, tên tác giả
KTTH: Nhận xét và tuyên dương các đội

	
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ


 2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


3 .Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
 





III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 3: Các loại vòng cho thú cưng

Thứ 2 ngày 17 tháng 2 năm 2025

	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	Giờ học
PTTC
Vận động tinh: Xâu vòng cho thú cưng
	
 -Trẻ biết xâu vòng biết tay phải cầm dây xâu, tay trái cầm hạt để xâu được chiếc vòng .
- Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay, biết phối hợp hoạt động của tay và mắt để xâu được vòng. Biết thắt nút để tạo thành chiếc vòng
- Trẻ hứng thú tập chung vào hoạt động, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi.
- Đĩa nhạc.
- Hột hoa hạt, rổ đựng hột hạt, dây để xâu vòng đủ cho cô và trẻ.

	
- Đĩa nhạc.
- Hột hoa hạt, rổ đựng hột hạt, dây để xâu vòng đủ cho cô và trẻ.

	* Hoạt động 1: Hát Kìa con mèo
- Cô hỏi trẻ hát bài hát nói về con gì? Nhà bạn nào nuôi mèo, chúng mình đã tặng mèo phụ kiện gì chưa? Cô dẫn dắt vào hoạt động
* Hoạt động 2 : Cô làm mẫu.
- Để xâu được những chiếc vòng thật đẹp các con chú ý nhé.
- Cô làm mẫu lần 1: (không giải thích).
- Cô làm mẫu lần 2: (Kết hợp giải thích) Các con chú ý tay trái cô cầm hạt vòng cô cầm bằng hai ngón tay ngón cái và ngón trỏ. Tay phải cô cầm dây xâu cô cầm bằng hai ngón tay ngón cái và ngón trỏ cô cầm vừa phải không ngắn quá và không dài quá, cô sâu được rồi cô lại xâu đến hạt xanh hoạc đỏ cứ như vậy cho đến hết dây sâu. Sau đó cô thắt nút lại
+ Cô vừa xâu được gì?
- Cả lớp nhắc lại.
- Cô mời một vài trẻ nhắc lại kỹ năng xâu vòng.
* Hoạt động 3 : Trẻ thực hiện
- Cô phát cho mỗi trẻ một rổ đựng hột hạt có đủ hạt( hoa, lá, hạt gấc).
- Khi trẻ thực hiện cô chú ý xem trẻ làm và gợi ý giúp đỡ những trẻ chưa làm được.
- Khi trẻ xâu song cô cùng trẻ nhận xét sản phẩm.
- Mời trẻ nhận xét bài của bạn.
- Cô nhận xét bài nào thực hiện tốt khuyến khích trẻ. Trẻ nào chưa làm được cô động viên trẻ .
Giáo dục: Cô thấy các con đã xâu được những chiệc vòng đẹp để chuẩn bị tặng bạn mèo đáng yêu nha
Các con còn phải giữ gìn đồ dùng đồ chơi nữa nhé.
Kết thúc cô và trẻ cùng nghe hát bài “Chú mèo con”


	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ




2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	






Thứ 3 ngày 18 tháng 2 năm 2025

	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	Giờ học
PTNT
Thêm bớt trong phạm vi 4
	- Trẻ biết so sánh, thêm bớt trong phạm vi 4. Trẻ biết đếm lần lượt.
- Phát huy tính tích cực, phát triển tư duy cho trẻ. Có kĩ năng thêm bớt và so sánh

-Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
- Biết thực hiện các yêu cầu của cô.


	 - Mỗi trẻ 4 mèo, 3 cá , các thẻ số 1,2,3,4 que chỉ.
  - Đồ dùng của cô giống của trẻ, kích thước lớn hơn.
- 1 số nhóm đồ dùng, đồ chơi có số lượng 1, 23,4

	1. Ổn định lớp và gây hứng thú:
- Cho trẻ hát bài : chú mèo con
- Các con vừa hát bài hát gì?
2. Nội dung:
   a. Ôn nhận biết số lượng 4và chữ số 4
   Cho trẻ lên tìm, đếm , gắn thẻ số tương ứng các nhóm có số lượng theo yêu cầu của cô. ( Trong phạm vi 4)
 b. Dạy trẻ thêm bớt trong phạm vi 4.
* Cô phát đồ dùng cho trẻ.
- Các con nhìn xem trong rổ có gì?
-  Chúng mình cùng xếp số mèo!
- Chúng minhf xếp tất cả số cá.
- Cô cho trẻ nhận xét số mèo và số cá
 - Các Con có nhận xét gì về số lượng của hai nhóm này?
- Nhóm nào nhiều hơn? Nhiều hơn là mấy? Vì sao con biết?
- Nhóm nào ít hơn? Ít hơn là mấy? Vì sao con biết?
- Muốn nhóm cá nhiều bằng nhóm mèo và bằng 4 thì phải làm ntn?
 -  Cô và trẻ cùng thêm 1 chú cá và đếm.
 - Bây giờ hai nhóm mèo và nhóm cá ntn với nhau? Đều có số lượng bằng mấy?
 - Cả lớp đếm nào?
 - Để chỉ số lượng 4 con mèo, 4 con cá ta sử dụng thẻ số mấy?
- 4 bớt 1 còn mấy?
- Đếm số mèo. Gắn thẻ số.
- Nhóm mèovà nhóm cá có số lượng ntn với nhau?
- Muốn nhóm cá  bằng nhóm mèo ta phải làm ntn?
- 1 thêm 1 là mấy?
- Đếm nhóm mèo.

- 4 bớt 2 còn mấy?
- Thêm 2 cây hoa nào! Gắn thẻ số tương ứng.
- Cất dần từng nhóm đối tượng không so sánh.
Cô và trẻ cất từng nhóm, đếm : Mèo, cá.( Cất dần từ trái sang phải, đếm và cất thẻ số)
* Liên hệ xung quanh lớp:
- Mời 1 trẻ lên tìm nhóm đồ vật có 4 đối tượng.và nhóm có 1 đối tượng. Đặt thẻ số tương ứng.
- Hai nhóm này có số lượng ntn?
- Muốn nhóm thỏ bằng nhóm cà rốt và bằng 4 ( bằng 4) con làm ntn? Đếm và thêm, bớt.
c: Trò chơi: Củng cố
TC Ai nhanh, ai đúng.
- Chia trẻ thành 2 đội mỗi đội 4 trẻ.
- Luật chơi: Gắn thêm hoặc bớt đi cho đủ số lượng tương ứng với số lượng là 4.
- Cách chơi: Khi nghe hiệu lệnh của cô, 2 bạn đứng đầu sẽ phải chạy lên bảng của đội mình để bớt hoặc dán thêm vào nhóm đối tượng có số
lượng là 4, và cứ thế cho đến hết hàng.
- Cho trẻ chơi 2 lần. Sau mỗi lần chơi cô cùng trẻ kiểm tra và nhận xét kết quả.
- Cô thưởng cho mỗi đội chơi 4 tiếng vỗ tay

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1Về tình trạng sức khỏe của trẻ










2Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ










3Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	








Thứ 4 ngày 19 tháng 2 năm 2025

	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	Giờ học
PTNN
Dạy trẻ kể lại chuyện: Cáo, Thỏ và Gà trống
	
- Trẻ hiểu được nội dung câu chuyện. trẻ nhớ  và thể hiện được lời nói  hành động các nhân vật và diễn biến của câu chuyện và biết kể lại chuyện
-Phát triển ngôn ngữ  nói mạch lạc , rõ ràng
- Giáo dục trẻ biết dũng cảm,biết yêu mến, đoàn kết giúp đỡ bạn



	Mũ các con vật, sân khấu…
Nhạc nền….
	Hát: Cô và trẻ cùng hát và vận động bài đố bạn? Trong bài hát có con vật gì? Sống ở đâu?
-Hỏi trẻ còn biết con vật gì nữa? Giáo dục trẻ khi đi sở thú k trêu và ném các con vật vì chúng là những động vật quý hiếm cần giữ gìn và bảo vệ.
Lắng nghe xem là giọng nói của ai nhé và cho trẻ đoán
-Hỏi trẻ trong câu chuyện gì mà giờ trước cô kể
HĐ1: Cô kể bé nghe
+ Cô kể  cho cả lớp nghe một lần bằng sa bàn
HĐ2: Đàm thoại 
-Chúng mình vừa nghe cô kể câu chuyện gì?
-Trong chuyện có những ai?
-Bạn Thỏ bị làm sao?
- Bạn thỏ gặp những ai?
-Ai đã đến giúp Thỏ lấy lại nhà?
Cô cho trẻ thể hiện tên nhân vật ( Gọi thật nhiều trẻ thể hiện nhân vật)
-Hỏi trẻ yêu nhân vật nào trong câu chuyện gì?
Cô giáo dục đạo đức cho trẻ
HĐ3: Dạy trẻ kể lại chuyện
-Cô hỏi trẻ có thích hóa thân vào các nhân vật trong câu chuyện này không?
-Cô cho trẻ tự thỏa thuận vai kể chuyện. cô là người dấn chuyện. Cho trẻ tự giới thiệu mình trong vai nhân vật nào
-Cô và trẻ tập đóng kịch 1 lần
- Các lần tiếp theo cô quan sát và để trẻ tự thể hiện vai diễn của mình
( Cô mời từng nhóm lên đóng kịch , chú ý động viên và khuyến khích trẻ thể hiện vai diễn tốt)
KT: Cô nhận xét giờ học và khuyến khích trẻ
TC: Làm những chú gà trống đi vào rừng chơi

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1Về tình trạng sức khỏe của trẻ









2Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ









3Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	




Thứ 5 ngày 20 tháng 2 năm 2025

	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	Giờ học
PTTM
Làm vòng cho thú cưng
( Steam)

	-Trẻ biết cắt những dải giấy rồi dán lại với nhau tạo thành những chiếc vòng
- Trẻ có kĩ năng cắt dán , phết hồ
- Trẻ biết yêu quý sản phẩm của mình
	- Kéo, giấy, hồ dán
- Nhạc bài hát: Ai cũng yêu chú mèo
PP:Quan sát, đàm thoại
- Sử dụng yếu tố S,T,E,A,M
     +S: Khám phá về chiếc vòng
     + T: Sử dụng máy tính, video,kéo, thước đo , băng dính xốp
        +E :Sử dụng các nguyên vật liệu để tạo ra vòng cho thú cưng
         +A: Trang trí chiếc vòng….
         + M: Định dạng chiếc vòng đo, cắt,dính tạo ra chiếc vòng tặng thú cưng

	HĐ1: Thu hút trẻ
-Hát: Ai cũng yêu chú mèo
 - Cô gợi lại giờ học trước chúng mình đã làm gì? 
- Cô dẫn dắt vào bài học
HĐ2:Tưởng tượng chiếc vòng cho thú cưng
-Cô cho trẻ quan sát vòng mẫu?
- Cô hỏi trẻ vòng được làm từ những nguyên vật liệu gì?
- Đàm thoại:
+Chiếc vòng có cấu tạo như thế nào?
Chiếc vòng có màu sắc gì?
+ Có những dạng khung hình gì?
+Làm thế nào để kết nối chiếc vòng lại với nhau?
( Cô hỏi nhiều trẻ  để trẻ cùng thảo luận và đưa ra ý kiến)
+ Cô thống nhất với trẻ sẽ sử dụng nguyên vật liệu như hồ dán, kéo….để tạo ra những chiếc vòng
*Hoạt động 3: Lập kế hoạch
- Bây giờ các con tự lựa chọn nguyên liệu để làm chiếc vòng nhé 
-Cô hỏi trẻ ý tưởng làm khung hình 
+Con sẽ sử dụng nguyên vật liệu gì?, Chiếc vòng con làm có dạng hình gì? Các con sẽ trang trí như nào?
-Cô chốt lại cách thức làm chiếc vòng và cho trẻ về nhóm thực hiện
 HĐ4:Trẻ thực hiện dự án
-Cô đi bao quát và hướng dẫn trẻ cách làm
- Cô chú ý các thao tác kĩ năng để khuyến khích trẻ tạo ra sản phẩm
- Cô hướng dẫn trẻ thêm chi tiết làm vòng sáng tạo
- Cô khuyến khích trẻ kịp thời
*Hoạt động 5: Cải tiến
- Được tự tay chế tạo chiếc vòng các con cảm thấy như thế nào? Con tâm đắc nhất điều gì và vì sao?
- Con có thấy khó khăn gì khi sử dụng nguyên vật liệu không?
- Cô nhận xét tiết học và cho trẻ lên trưng bày sản phẩm
Kết thúc dự án
Hát : Ai cũng yêu chú mèo

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1Về tình trạng sức khỏe của trẻ








2Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ









3Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	











Thứ 6 ngày 21 tháng 2 năm 2025 https://www.youtube.com/watch?v=g-5ZbGGUn_Q


	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	Giờ học
PTTC-KNXH
Dạy trẻ kĩ năng chăm sóc con vật
	 -Trẻ biết chăm sóc  và bảo vệ các con vật nuôi 
   -Trẻ có kĩ năng chia sẻ cùng cô và các bạn về cách chăm sóc các con vật 
   - Trẻ biết được ích lợi của các con vật nuôi biết cách chăm sóc và bảo vệ chúng.


	+  Khay để thức ăn
+ Thức ăn cho chó, mèo, chim

	 Ổn định tổ chức
 - Cho trẻ hát bài “Gà trống, mèo con và cún con”.
 Hoạt động 1:Bé cùng thảo luận
- Trò chuyện về nội dung bài hát:
  + Các con vừa hát bài gì ?
  + Trong bài hát có những  con vật gì ?
Cô cùng trẻ thảo luận về các con vật( tên gọi, màu sắc, tiếng kêu, các loại thức ăn…..
+ Muốn cho các con vật ăn chúng mình phải làm  những công việc gì?
Cô cho trẻ tự kể theo ý hiểu của trẻ
Hoạt động 2:Bé  trải nghiệm
-Cô cùng trẻ tự tay chuẩn bị thức ăn cho các con vật( lấy thức ăn để vào tay đựng, lấy nước …..)
-Cô hỏi trẻ về những ấn tượng thu được trong quá trình chăm sóc các con vật
*Giáo dục: Nuôi các con vật giúp chúng ta rất nhiều ích lợi: cung cấp thực phẩm, đó là nguồn dinh dưỡng quý giá cho con người chúng ta lớn lên, khỏe mạnh.
Ngoài ra còn giúp con người giữ nhà (chó) bắt chuột( mèo) cày bừa (trâu, bò).
Hoạt động 3:Cảm xúc của bé
-Cô cho trẻ vẽ, kể chuyện về con vật mà trẻ chăm sóc để thể hện cảm xúc cũng như hiểu biết của trẻ
KTTH: Hát “ Cá ơi đến từ nơi nào”



	Đánh giá trẻ
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ






IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 4: Động vật sống trong rừng
Thứ 2 ngày 24 tháng 2 năm 2025 https://www.youtube.com/watch?v=_Zv7Bsuu3-w


	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	Giờ học
PTTC 
Dạy kĩ năng  an toàn khi đi thăm vườn  thú

	-Trẻ biết cách phòng vệ đơn giản trước một số con vật nguy hiểm
- Rèn luyện kỹ năng bảo vệ bản thân, khả năng giao tiếp cho trẻ.
-Trẻ biết yêu qúy, bảo vệ động vật hoang dã
- Trẻ có quyền được giao tiếp thể hiện khả năng nói và diễn đạt lời nói của trẻ theo ý hiểu của mình
	 
- Chiếc túi có các con vật sống trong rừng gắn chữ cái và chữ số. 
-Trang phục, mũ một số con vật sống trong rừng. Cây,hoa.
	* Hoạt động 1: Chiếc túi kì diệu.
- Cô dẫn dắt có 1 chiếc túi kì diệu, trong đó có chứa những điều bí mật. Các cháu có muốn khám phá những bí mật trong túi cùng cô không?
- Cô mời trẻ lên tham gia chơi và đoán tên các con vật
- Sau mỗi câu trả lời, cô hỏi thêm trẻ về đặc điểm, ích lợi, cách phòng tránh nguy hiểm khi tiếp xúc với các con vật
* Hoạt động 2: Bé cùng trò chuyện
+ Cô cho trẻ xem video bạn nhỏ trêu đùa  với con mèo, con gấu
- Trò chuyện với trẻ: Bạn nhỏ đã bị làm sao? Vì sao bạn nhỏ lại bị mèo cào vậy?Theo các con, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi anh trèo vào chuồng gấu như vậy?Anh đã bị làm sao? Vì sao anh lại bị như vậy? Vậy đó là hành động như thế nào? Nếu là cháu, cháu có làm như vậy không? Cháu sẽ làm như thế nào?
- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ: Gấu là con vật ăn thịt và nó rất hung dữ. Khi đi tham quan sở thú, các con phải đi cùng người lớn, không được lại gần, không được vào chuồng hay thò tay chân vào chuồng gấu vì sẽ rất nguy hiểm, có thể bị gấu cắn, ăn thịt đấy
Cô cho trẻ nói thêm một số cách phòng vệ trước các con vật nguy hiểm khác.
* Hoạt động 3: Phân biệt hành vi đúng sai khi đi thăm sở thú
-Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi. Chia trẻ làm 2 đội , trong thời gian là 1 bản nhạc  đội nào lên gắn đúng thì đội đó sẽ chiến thắng

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ





Thứ 3 ngày 25 tháng 2 năm 2025 https://www.youtube.com/watch?v=Bi9_PezdCNo


	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	Giờ học
PTNT
Khám phá 1 số con vật sống trong rừng

	-Trẻ gọi đúng tên và nhận xét được những đặc điểm rõ nét(màu sắc của lông, hình dạng, vận động, thức ăn, sinh sản..) của 1 số con vật sống trong rừng. Biết ích lợi của 1 số con vật đó
-Trẻ so sánh và nhận ra những đặc điểm khác và giống nhau của các con vật đó. Biết chơi trò chơi, rèn khả năng ghi nhớ có chủ định
-Giáo dục trẻ biết bảo vệ các con vật


	 Nhạc bài “đố bạn”
-Tranh lô tô các con vật 
-hình ảnh các con vât qua đĩa videoclip
-Thức ăn đặc trưng của con vật( Mía, hạt dẻ, chuối…)
- Bảng chơi

	HĐ1: Bé vui cùng cô
-Cô và trẻ cùng hát : Đố bạn
-Hỏi trẻ đã được đi thăm vườn bách thú chưa?
- Cho trẻ kể tên các con vật mà trẻ biết…
HĐ2: Khám phá các con vật
-Cô cho trẻ quan sát 1 số con vật qua video  rồi đàm thoại
- Cô để cho trẻ kể tên các con vật theo ý hiểu của trẻ
*Đàm thoại về con voi
Hỏi trẻ : Chúng mình biết gì về con voi
Cô cho trẻ kể theo sự hiểu biết của trẻ Ơ đặc điểm, bộ phận, hình dáng, thức ăn….)
 =>Cô chốt lại con voi rất to lớn, có 4 chân, 2 tai to, 2 mắt, mồmvà cái vòi dài. Voi thích ăn mía và lá cây. Voi lấy thức ăn bằng vòi và dùng vòi để uống nước. Voi sống bằng bầy đàn. Voi rất khỏe, nó giúp người nhiều việc nặng nhọc. Voi đẻ con và nuôi con bằng sữa.
-Lần lượt cô cho trẻ kể về con gấu, con hổ, con khỉ
* So sánh con khỉ và con voi
Điểm giống nhau đều là con vật có 4 chân, có 2 mắt, 2 tai, mồm.Đều là con vật đẻ ra con, nuôi con bằng sữa, là động vật sống trong rừng
Khác nhau: Voi thì to, khỉ nhỏ. Voi chậm chạp, khỉ nhanh nhẹn hơn, voi ăn mía, khỉ ăn chuối
-Cô lien hệ với trẻ ngoài các con vật này ra chúng mình còn biết các con vật gì nũa?
Cô để trẻ tự kể theo hiểu biết của trẻ
Cô giáo dục trẻ: Khi ra vườn thú không được đến gần, theo lời người lớn chỉ bảo
Hoạt động 3: Trò chơi củng cố
Trò chơi: Phân biệt con vật trong nhà và trong rừng
-Cô giới thiệu , luật chơi, cách chơi cho trẻ
- Cô nhận xét và động viên trẻ kịp thời
Trò chơi:Tìm thức ăn cho con vật sống trong rừng
Cô chia trẻ làm 2 đội , đội nào lên gắn thức ăn đúng cho con vật đó sẽ thắng t (chơi 2-3 lần) Cô khuyến khích trẻ chơi
Hát: Vào rừng chơi

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1Về tình trạng sức khỏe của trẻ








2Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ








3Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	










Thứ 4 ngày26/2/2025 https://www.youtube.com/watch?v=GQ-Smh_1-aM


	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	Giờ học
PTNN
Thơ: Em vẽ
	- Trẻ hiểu nội dung bài thơ, trẻ biết đặc điểm và ích lợi của các con vật nuôi trong gia đình. Biết đọc diễn cảm bài thơ và thể hiện khi đọc thơ.Trả lời được các câu hỏi của cô theo yêu cầu
- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ cho trẻ, kỹ năng trả lời câu hỏi mạch lạc đọc to, rõ ràng.
 - Thể hiện được cảm xúc khi đọc thơ và hứng thú đọc thơ cùng cô và giáo dục trẻ biết chăm sóc yêu quý các con vật nuôi trong gia đình

	Tranh truyện, video bài thơ
	HĐ 1: Trò chuyện
- Cô và trẻ hát bài “ Gà trống mèo con và cún con”
- Các con vừa hát bài hát gì?
- Những con vật này sống ở đâu?
- Ngoài những con vật này ra trong gia đình nhà các con còn nuôi những con vật gì nữa?
- Cô khẳng định lại những câu trả lời của trẻ
HĐ2: Cô đọc mẫu
- Có một bài thơ rất hay nói về một em bé đã vẽ được rất là nhiều các con vật nuôi trong gia đình đấy đó là bài “Em vẽ” của nhà thơ Hoàng Thanh Hà đấy
* Cô đọc mẫu
+Lần 1:Diễn cảm
- Cô vừa đọc bài thơ gì?
- Do ai sáng tác?
+ Lần 2: Cô đọc kêt hợp hình ảnh minh họa
- Bài thơ nói về điều gì?
- Giảng ND:Bài thơ nói về một bạn nhỏ đã vẽ được các con vật đáng yêu xung quanh mình như con Gà trống, con mèo và vẽ được cả cánh đồng lúa, bạn nhỏ còn vẽ được cả mái trường nơi bạn học.
HĐ 3: Đàm thoại
- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?
- Của tác giả nào?
- Bạn nhỏ đã vẽ con gà trống như thế nào?
Trích: “ Em vẽ
Con gà trống
Mào đỏ tươi”
- Bạn vẽ hình ảnh của con mèo thì như thế nào?
- Con mèo đang nằm để làm gì?
“ Con mèo lười
Nằm sưởi nắng”
- Em bé còn vẽ đến gì nữa?
- Đôi bướm trắng đang bay ở đâu?
“ Đôi bướm trắng
Bay tung tăng”
- Em bé vẽ bác mặt trăng để làm gì?
" Em vẽ
Bác mặt trăng
Tỏa ánh sáng"
- Ngoài ra em bé còn vẽ được gì nữa nào?
- Cánh đồng lúa có mùi vị gì?
" Em vẽ
Cánh đồng lúa
Ngát hương thơm"
- Cô kđ lại và giáo dục trẻ : Trong bài thơ em bé đã vẽ được rất là nhiều các con vật nuôi trong gia đình và cảnh đẹp thiên nhiên nữa đấy vì vậy các con phải biết chăm sóc bảo vệ các con vật nuôi đó nhé
HĐ 4: Dạy trẻ đọc thơ
- Cô cho cả lớp đọc thơ cùng cô 2 lần
- Thi đua giữa các tổ đọc thơ
- Nhóm trẻ lên đọc
- Cá nhân trẻ lên đọc thơ
(Cô giáo chú ý sửa sai cho trẻ. Và khuyến khích trẻ đọc thơ)
- Cho trẻ đọc theo yêu cầu của cô 1 lần
+ NDKH. Cho trẻ chơi trò chơi:“ Tạo dáng”
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi
- Cho cả lớp chơi cùng cô 2-3 lần
* Kết thúc:
- Cô cho trẻ đọc bài thơ “ Em vẽ” và ra chơi


	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1Về tình trạng sức khỏe của trẻ









2Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ









3Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
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	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	Giờ học
PTTM
Làm đồ chơi con vật từ khối hộp
	- Trẻ biết cách làm đồ chơi các con vật từ khối hộp
- Rèn kĩ năng cắt dán trang trí
 -Trẻ yêu quý sản phẩm của mình làm ra, biết bảo vệ và yêu quý các con vật

	Vật mẫu của cô. Giấy màu, giấy nền, hồ dán, bút màu, khối hộp, cốc giấy…
	HĐ 1: Trò chuyện
-Cô và trẻ cùng trò chuyện và hát 1 bài” Trời nắng trời mưa”
HĐ 2; Quan sát mẫu
-Cô cho trẻ xem 1 số con vật mẫu cô làm
-Cô cho trẻ quan sát và nhận xét về những con vật đó
+ Cô có con gì đây?
+Bạn nào cho cô biết cô làm con Thỏ bằng gì?
- Cô cho trẻ chuyền tay nhau quan sát những con vật cô làm mẫu
-Cô cho trẻ tự miêu tả con vật cô làm  mẫu theo sự hiểu biết của trẻ ( Làm bằng nguyên vật liệu gì, dùng bằng đồ dùng gì để cắt, để dính….)
Lần lượt cô cho trẻ đàm thoại các con vật còn lại
=>Cô khái quát lại và hỏi ý định của trẻ  xem trẻ làm con vật gì và làm như thế nào 
Cô nói qua về cách làm cho trẻ
HĐ 3: Trẻ thực hiện
-Cô đi bao quát lớp chú ý cách cắt dán. Chú ý đặt sao cho phù hợp
- Khuyến khích trẻ cắt dán đầu con vật vào khối hộp cho cân đối (Cô khuyến khích trẻ kịp thời 
HĐ 4: Nhận xét và đánh giá sản phẩm
-Cô cho trẻ cùng nhau quan sát và chọn ra bài của bạn nào đẹp nhất
-Hỏi vì sao bài của bạn đẹp?
-Cô nhận xét giờ học và tuyên dương trẻ


	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1Về tình trạng sức khỏe của trẻ







2Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ









3Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	







Thứ 6 ngày 28/2/2025 https://www.youtube.com/watch?v=-Do3Nwuz5DY


	Nội dung



Giờ  Học
Rèn kĩ năng âm nhạc:

Rèn  kĩ năng âm nhạc: Cưỡi ngựa tre
VĐ: Đố bạn
Nghe hát: Voi con ở Bản Đôn
TC: Cảm hứng âm nhạc
	Mục đích – yêu cầu


- Trẻ biểu diễn tự nhiên thể hiện được tình cảm của bài hát . Biết sử dụng dụng cụ để thể hiện tác phẩm của mình
- Trẻ hứng thú nghe cô hát.
- Thích chơi trò chơi và tích cực hoạt động.


	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện

Đàn, dụng cụ âm nhạc.
Trang phục biểu diễn
	Tiến hành



* HĐ 1: Trò chuyện
Cô cho trẻ ngồi xung quanh và cùng trò chuyện về những con vật mà  bé biết 
Cho trẻ nghe một đoạn bài hát và đoán tên bài hát.
*  HĐ2 : Bé thích biểu diễn  
Bài “ Đố bạn”kết hợp động tác mà trẻ thích
- Cả lớp biểu diễn hát kết hợp với động tác minh họa, tổ, nhóm, cá nhân biểu diễn dưới hình thức thi đua.
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ
- Cô hỏi tên bài hát tên tác giả.
* Bài “ Cưỡi ngựa tre ”
Cô giới thiệu tên bài hát cho trẻ lên chọn trang phuc mình thích 
- Từng tốp biểu diễn, tổ, cá nhân hát múa dưới hình thức thi đua
- Cả lớp biểu diễn 1 lần
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ
- Cô hỏi tên bài hát tên tác giả.
*  HĐ 3: Cô hát bé nghe “Chú Voi con ở Bản Đôn”
- Cô giới thiệu tên bài hát, tác giả.
- Cô hát lần 1 
- Cô hát lần 2 kết hợp múa minh hoạ
* HĐ 4: TC : Cảm hứng âm nhạc
Cô giới thiệu trò chơi: Nhạc nhanh vận động nhanh, nhạc chậm vận động chậm, khi nhạc dừng thì chúng mình dừng lại
Cô cho trẻ chơi 2-3 lần


	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1Về tình trạng sức khỏe của trẻ



2Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ







3Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
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